TUẦN 13: 
TOÁN (TĂNG)
Luyện tập:  Chia  một số thập phân cho một số thập phân (tiết 1)

I. Yêu cầu cần đạt:
- Giúp HS củng cố về chia một số thập phân cho một số thập phân.
- Rèn cho HS kĩ năng chia, KN thử lại, kiểm tra phép tính, giải bài toán có lời văn liên quan.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập hay theo nhóm; Trao đổi tích cực với giáo viên và các bạn khác trong lớp.
- Năng lực tự chủ và tự học: cực tham gia các hoạt động trong lớp, tích cực giải toán và thực hiện phép chia một STP cho STN.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được các vấn đề gắn với các phép chia một STP cho STN.
- GD học sinh tính chính xác, cẩn thận.
II. Đồ dùng:  
Máy tính, tivi
III. Các hoạt động dạy  học chủ yếu:

	1: Mở đầu:
- Nêu cách chia STP cho STP ? VD.
- GV nhận xét, củng cố cách thực hiện
<> Chốt: Cách chia một số thập phân cho một số thập phân:
+ Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số.
+ Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia số tự nhiên.
2. Luyện tập.
Bài 1 : Tính rồi thử lại:.
        135,66 : 5,7                      28,4 : 1,2 ; 
       38,64 : 0,7;                        29,5 : 2,35         
- GV  nêu nhận xét và đánh giá HS (nếu có)
+ GV chốt kết quả đúng và bước làm:
- Xác định phép tính thuộc dạng chia nào?
- Thực hiện theo các bước của dạng chia đó
Bài 2: Một hình vuông có chu vi 93,6cm. Tính: 
a) Độ dài một cạnh hình vuông đó  ?
b) Diện tích hình vuông đó  ?
- Nhận xét- nêu cách tìm độ dài 1 cạnh khi biết chu vi. Nêu cách tính diện tích hình vuông.
- Chấm đúng sai một số bài, nhận xét.
GV chốt cách tính cạnh hv biết chu vi và tính S hv.
Bài 3: Biết rằng 10,5 l dầu cân nặng 8,4 kg. Hỏi có bao nhiêu lít dầu nếu lượng dầu đó cân nặng 9,6 kg?
 - GV  nêu nhận xét và đánh giá HS (nếu có)
 






Bài 4: Tính bằng cách thuận tiện nhất.
a. 202,3 : 12,5 : 0,8
b. 2,3 : 5,6 x 1,4
 - GV  nêu nhận xét và đánh giá HS (nếu có)
Chốt cách chia một số cho một tích, chia một số cho một thương .

	
- HS nêu cách chia .
Lấy ví dụ minh hoạ 

- HS trả lời, lấy VD.









- HS làm cá nhân.
- 2 HS lên bảng
 KK HS thử lại hoặc tự ra những phép tính khác rồi tính.



- HS đọc bài, phân tích bài toán
- HS giải bài toán
- 1 HS trình bày lời giải







- HS làm bài cá nhân vào vở, 1 HS lên bảng.
- HS lên bảng.
KL: 1 lít dầu cân nặng là: 
           8,4 : 10,5 = 0,8(kg)
 Nếu lượng dầu cân nặng 9,6 kg thì có số lít dầu là: 
9,6 : 0,8  = 12(l)
                 ĐS: 12l dầu
- KK HS tìm cách giải khác.
Định hướng cách giải 
a. 202,3 : 12,5 : 0,8
= 202,3 : ( 12,5 x 0,8)
= 202,3 : 10 = 20,23
b. 2,3 : 5,6 x 1,4
= 2,3 : ( 5,6 : 1,4 )
= 2,3 : 4  = 0.575


3. Vận dụng:
-  Nêu cách chia STP cho STP ?  
- GV nhận xét giờ học; Nhắc HS sưu tầm bài tương tự giải.
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                                                  TOÁN  (TĂNG)
Luyện tập: Chia số thập phân cho số thập phân (Tiếp)
I. Yêu cầu cần đạt:
- Tiếp tục củng cố cho học sinh vận dụng cách thực hiện phép chia số thập phân cho số thập phân vào giải toán có liên quan.
- Rèn kĩ năng chia chính xác, xác định đúng dạng toán và trình bày bài giải khoa học. 
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập hay theo nhóm; Trao đổi tích cực với giáo viên và các bạn khác trong lớp.
- Năng lực tự chủ và tự học: cực tham gia các hoạt động trong lớp, tích cực giải toán và thực hiện phép chia một STP cho STP.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được các vấn đề gắn với các phép chia một STP cho STP.
- Giáo dục học sinh ý thức học tập; phát huy khả năng sáng tạo của HS.
II. Đồ dùng dạy học:
Máy tính, ti vi
III. Hoạt động dạy học:
	1.Mở đầu
- Nêu quy tắc chia một số thập phân cho một số thập phân.
- Nhận xét, chốt cách chia một số thập phân cho một số thập phân.
	
- HS cùng bàn nói cho nhau nghe
- Vài HS nêu trước lớp


2. Luyện tập
	- Yêu cầu HS nêu VD về phép chia STP cho STP?
- GV ghi bảng - Bài 1: Đặt tính rồi tính
- YC HS làm bài  
- Chốt: kĩ năng chia một số thập phân cho một số thập phân.
	- HS nêu (28,4 : 1,2 ;   38,64 : 0,7;  
              52,2  : 4,35 ;  0,6136 : 0,52; ...)

- HS làm bài, 1 HS làm bảng
 HS lấy thêm VD, thử lại phép tính.



Bài 2: Tìm y
a,  y x 1,45 = 17,4 		b. 3151,47 : y = 54,5 - 18,38            c. y : 14,1 x 3,6 = 0,68
	- Bài yêu cầu gì?
- Nêu cách làm?
- YC HS làm bài  
- Chốt: tìm thành phần chưa biết của phép tính.
	- Tìm y
- HS cùng bàn thảo luận
- HS làm bài, 1 HS làm thêm phần c



Bài 3: May bốn bộ quần áo hết 14,4 m vải. Hỏi có 43,2 m vải thì may được bao nhiêu bộ quần áo như thế?
	- YC HS đọc đề, phân tích đề
- Nêu cách làm?



- YC HS làm bài  

- Chốt: giải toán quan hệ tỉ lệ thuận
	- HS cùng bàn thảo luận
 dạng toán quan hệ tỉ lệ thuận
Tìm bộ quần áo may hết bao nhiêu m vải (3,6 m)
Tìm 43,2 m vải may được mấy bộ (12 bộ)
- HS làm bài, 1 HS làm bảng
 HS làm nhiều cách



3. Vận dụng:
- Yêu cầu HS nêu cách chia một số thập phân cho một số thập phân 
- Giáo viên nhận xét tiết học
___________________________________

TIẾNG VIỆT (TĂNG)
Luyện tập: Đại từ
I. Yêu cầu cần đạt:
- Phát triển NL ngôn ngữ : Củng cố, luyện tập cho HS cách nhận biết đại từ và chức năng ngữ pháp của đại từ trong văn cảnh. Đặt câu có đại từ.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập. Trao đổi tích cực với giáo viên và các bạn khác trong lớp.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải các bài tập về đại từ.
- GD ý thức sử dụng từ ngữ linh hoạt, chính xác nhằm giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
- Bồi dưỡng phẩm chất chăm chỉ, có trách nhiệm trong học tập.
II. Đồ dùng: 
Máy tính, ti vi
III. Các hoạt động dạy học
	1. Mở đầu
- Thế nào là đại từ? Cho ví dụ.
- Nêu tác dụng của việc sử dụng đại từ?
<> GV chốt: Đại từ là từ dùng để xưng hô: chỉ người nói, người nghe, chỉ người được nhắc tới hay để thay thế danh từ, động từ, tính từ (hoặc cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ) trong câu cho khỏi lặp lại các từ ngữ ấy 
2. Luyện tập
Bài 1: Gạch chân dưới các đại từ có trong đoạn văn sau:
a) Cắt kiệt sức rồi, quay tròn xuống đồng xóc như cái diều đứt dây. Chúng tôi ùa chạy ra, con cắt còn ngấp ngoái. Bây giờ tôi mới tận mắt nhìn thấy con cắt…
b) Anh kia liền giơ ngay vạt áo ra, bảo:
- Từ lúc tôi mặc cái áo mới này, tôi chẳng thấy con lợn nào chạy qua đây cả!
Bài 2: Viết lại các câu văn sau bằng cách sử dụng đại từ để tránh lỗi lặp từ trong câu:
a) Con mèo đen đang nằm phơi nắng trên sân, bóng con mèo đen như hòa làm một với bộ lông, tạo thành một cục bông đen tròn.
b) Dì Na vừa về đến cổng, cu Tí đã chạy ra đón dì Na ngay.
c) Cái bàn gỗ bên cửa sổ đã cũ nhưng bà chủ chẳng chịu thay vì nghĩ rằng cái bàn gỗ vẫn còn dùng được.
- GV nhận xét, chốt đáp án đúng.
	
- HS trả lời.
- HS khác nhận xét.
- Lớp nhận xét để hoàn thiện câu hỏi của GV.







- HS đọc và gạch chân dưới các đại từ. GV quan sát, giúp đỡ HS còn lúng túng.
a, chúng tôi, tôi
b, tôi








- HS làm bài:
a) Con mèo đen đang nằm phơi nắng trên sân, bóng nó như hòa làm một với bộ lông, tạo thành một cục bông đen tròn.
b) Dì Na vừa về đến cổng, cu Tí đã chạy ra đón dì ngay.
c) Cái bàn gỗ bên cửa sổ đã cũ nhưng bà chủ chẳng chịu thay vì nghĩ rằng nó vẫn còn dùng được.



Bài 3. Chọn các đại từ xưng hô thích hợp để thay thế cho từ “Ngọc Lan” trong đoạn văn sau:
(1)Ngọc Lan là một học sinh chăm ngoan. (2)Ở lớp, lúc nào Ngọc Lan cũng chăm chú lắng nghe thầy cô giảng bài.(3) Ngọc Lan cũng năng nổ phát biểu và đặt câu hỏi trong giờ học. (4)Lúc nào, Ngọc Lan cũng chăm chỉ làm bài tập về nhà, và hoàn thành các dặn dò của thầy cô.(5) Nhờ vậy, thành tích học tập của Ngọc Lan lúc nào cũng dẫn đầu cả lớp.


	- Gọi HS đọc, xác định đề.
- HS thảo luận cặp làm bài.
- HS nêu kết quả thảo luận.
- GV nhận xét, chốt đáp án đúng.



3. Vận dụng:
- Đặt câu có sử dụng đại từ và cho biết đại từ đó dùng để làm gì.

- GV nhận xét tiết học. Ôn bài ở nhà
	- Đọc đề, tìm hiểu yêu cầu đề.
- Trao đổi với bạn làm bài.
- HS nêu kết quả thảo luận.
Đại từ xưng hô để thay thế cho từ “Ngọc Lan”
Câu 2: cậu ấy        Câu 4: bạn ấy
Câu 3: Lan             Câu 5: Lan

- HS đặt câu:
Cháu tôi là học sinh giỏi.
(Tôi là từ dùng để xưng hô)




___________________________________
TIẾNG VIỆT (TĂNG)
Luyện tập: Trả bài viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc.

I. Yêu cầu cần đạt:
- Phát triển năng lực ngôn ngữ: Biết tìm ý ((thể hiện ý kiến đồng ý, không đồng ý) về nội dung hay cấu tạo của đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc. 
- Biết sắp xếp ý một cách phù hợp
- Phát triển NL giao tiếp và hợp tác (biết cách trao đổi với bạn, biết tôn trọng ý kiến khác)
-  NL tự chủ và tự học (biết tự giải quyết nhiệm vụ học tập). 
- Bồi dưỡng tình cảm, cảm xúc lành mạnh, suy nghĩ tích cực.
II. Đồ dùng: 
Máy tính, ti vi
III. Các hoạt động dạy học
	1. Mở đầu: GV nêu nội dung tiết học.
2. Luyện tập:
- GV treo bảng phụ đã viết sẵn đề bài của tiết Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc (Tuần 11)
+ Nêu những ý chính cần viết trong đoạn văn?
- Nhận xét về kết quả làm bài:
+ Ưu điểm:
..................................................................
..................................................................
+ Tồn tại:
..................................................................
..................................................................
-  Hướng dẫn HS chữa bài:
GV trả bài cho từng học sinh.
a) Hướng dẫn HS tự đánh giá bài làm của mình:
- HS xem lại bài viết của mình, tự đánh giá ưu, khuyết điểm của mình theo hướng dẫn.
b) Hướng dẫn chữa lỗi trong bài:
- GV chữa lại cho đúng bằng phấn màu (nếu sai).

c)  Hướng dẫn học tập những đoạn văn, bài văn hay.
- GV đọc những đoạn văn hay, có ý riêng, sáng tạo của một số HS.

3. Vận dụng:
- GV nhận xét tiết học, biểu dương những HS viết bài tốt và những HS tham gia chữa bài tốt. 
- Về nhà ôn lại bài.
	

- HS đọc đề bài.
- Xác định yêu cầu của đề.
- HS nêu: viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc của em trước một sự việc (hoặc một câu chuyện, bài thơ)

- HS nghe.








- Cả lớp đọc thầm lại.
- Đổi bài cho bạn bên cạnh để soát lỗi còn sót, soát lại việc sửa lỗi.



- 1 HS đọc thành tiếng mục 2 trong SGK (Lưu ý các lỗi thường hay gặp khi viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc).


- HS trao đổi, thảo luận để tìm ra cái hay, cái đáng học của đoạn văn, rút kinh nghiệm cho mình.

- HS lắng nghe.
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